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	Điểm
	Lời phê 

	
	


A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
[bookmark: _Hlk192419377]Trong mỗi câu hỏi từ 1 đến 12, hãy chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng duy nhất vào bảng dưới đây:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Bệnh nào sau đây do nấm gây ra?
    A. Hắc lào.	B. Thủy đậu.	   C. Ghẻ.	D. Viêm gan B.
Câu 2. Quan sát hình vẽ trên, cho biết (3) là bộ phận nào của nấm?
	[image: ]
	A. Sợi nấm.	
B. Mũ nấm.	
C. Phiến nấm.	
D. Cổ nấm.


Câu 3. Trong các thực vật sau đây, loại cơ thể nào có cả quả và hạt?
  A. Cây bưởi.	 B. Cây thông.	 C. Rêu tường.         D. Dương xỉ.
Câu 4. Nhóm thực vật nào dưới đây có hạt nằm lộ trên noãn?
    A. Rau cải, rau muống	             B. Rêu tường, rêu tản.
    C. Dương xỉ vua, dương xỉ lá nho.	             D. Cây thông, cây vạn tuế.
Câu 5. Cây nào dưới đây không thuộc nhóm cây có mạch dẫn ?
        A. Dương xỉ.              B. Bèo tấm.              C. Cà phê.          D. Rêu. 
Câu 6. Sinh vật trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?
	      A. Cá. 			B. Thú. 
      C. Lưỡng cư. 		D. Bò sát.

	[image: Description: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/capture_117.jpg?itok=emzvtHMv]


Câu 7. Nhóm gồm các loài động vật chỉ sống trong môi trường nước?
      A. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.                     	B. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.		
      C. Cá, tôm, ốc, cua, mực.                   	D. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.  
Câu 8. Có thể dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt nhóm Động vật lhoong xương sống và Động vật có xương sống?
    A. Bộ xương ngoài.        B. Lớp vỏ.	C. Xương cột sống.	D. Vỏ calcium.
Câu 9. Lạc đà là loại động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào? 
  A. Hoang mạc.	 B. Rừng ôn đới.	 C. Rừng mưa nhiệt đới.	 D. Đài nguyên.
Câu 10. Động vật nào sau đây không nằm trong sách đỏ Việt Nam?
      A. Cá heo.	 				B. Rắn lục mũi hếch.	
      C. Sóc đen Côn Đảo.			           D. Gà lôi lam đuổi trắng.
Câu 11. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?
        A. Kính lúp cầm tay.				B. Kính hiển vi.   
        C. Kính thiên văn.					D. Kính hồng ngoại.
Câu 12. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?
   A. Là nơi ở của các loài động vật hoang dã. 	B. Điều hòa khí hậu.
   C. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên.		D.Cung cấp đất  nông nghiệp. 
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d). 
Câu 13. Động vật có những đặc điểm sinh học khác nhau. Hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai. 
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a. Hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao thì thường có nhiều loài động vật sinh sống.
	
	

	b. Một số loài động vật có thể tự tổng hợp chất hữu cơ từ ánh sáng mặt trời như thực vật.
	
	

	c. Động vật có khả năng di chuyển để tìm kiếm thức ăn, nước uống và nơi ở.
	
	

	d. Tất cả các loài động vật đều có xương sống.
	
	


Câu 14. Thực vật và đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong tự nhiên. Hãy xác định các nhận định sau là đúng hay sai:
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ quá trình quang hợp.
	
	

	b. Tất cả các loài thực vật đều có hoa và sinh sản bằng hạt.
	
	

	c. Rừng có độ đa dạng sinh học cao hơn sa mạc. 
	
	

	d. Sự suy giảm đa dạng sinh học có thể ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái.
	
	


Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời vào chỗ…………. mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 15. Cho các loài thực vật sau: Vạn tuế, bạch đàn, cây xoài, cây thông, hoa hồng, dương xỉ. Số lượng loài thuộc thực vật hạt trần là bao nhiêu?
Trả lời: ……………………………………………………………..
Câu 16. Cho các loài thực vật sau: Cây thông, cây xoài, cây mít, hoa hồng, dương xỉ. Số lượng loài thuộc thực vật hạt kín là bao nhiêu?
Trả lời:………………………………………………………………
Câu 17. Cho các loài động vật sau: hổ, báo, đỉa, giun, chim sâu. Có bao nhiêu động vật thuộc nhóm động vật không xương sống?
Trả lời: ……………………………………………………………..
Câu 18. Cho các loài động vật sau: chim bồ câu, thỏ, vịt trời, đà điểu, cá heo. Có bao nhiêu động vật thuộc Lớp chim?
Trả lời:………………………………………………………………
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 19 (1 điểm): 
a, Hoàn thiện bảng phân biệt đặc điểm cơ bản của các nhóm: Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.
	
	Rêu
	Dương xỉ
	Hạt trần
	Hạt kín

	Mạch dẫn
	
	
	
	

	Hạt
	
	
	
	

	Hoa/ quả
	
	
	
	


b, Giải thích tại sao rừng là “lá phổi xanh” của Trái Đất? 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Câu 20 (1 điểm): 
a, Cho các loài động vật sau: hổ, sứa, hàu, đỉa, chim đại bàng, rắn, ếch, cá chép, gấu trúc, chim cánh cụt. Hãy sắp xếp các động vật trên vào cột cho hợp lí

	Động vật có xương sống
	Động vật không có xương sống

	
	


b,Kể tên 5 loài động vật xung quanh em và môi trường sống của chúng.
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Câu 21 (1 điểm): 
a, Giải thích tại sao cần bảo vệ đa dạng sinh học?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

b, Nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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